
カレンダー
calendar

曜⽇



げつようび

Thứ hai सोमबार တနလ$ာေန ့၊

Monday



かようび

Thứ ba म' गलबार အဂ$ ါေန ့၊

Tuesday



すいようび

Thứ tư बधुबार ဗ-ဒ/ဟ1းေန ့၊

Wednesday



もくようび

Thứ năm -बह/बार 3ကာသပေတးေန ့၊

Thursday



きんようび

Thứ sáu श1ुबार ေသာ3ကာေန ့၊

Friday



どようび

Thứ bảy श2नबार စေနေန ့၊

Saturday



にちようび

Chủ nhật आइतबार တနဂ$ေ8ေွန ့၊

Sunday



なんようび



おととい きのう きょう あした あさって

day before 
yesterday yesterday today tomorrow day after 

tomorrow



きょうは ですか︖
What day is it today?

なんようび



きょうは なんようび ですか︖

きんようび です


